
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ 6 - ĐỊA LÍ 6
I. Trắc nghiệm:
- Lịch sử: Bài 14, 15
- Địa lí: Bài 5, 7
II. Tự luận: 
1. Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại.
2. Hãy trình bày sự ra đời của nhà nước Văn Lang? Nhà nước Văn Lang ra đời có ý nghĩa gì?
3. Em hãy cho biết nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang?
4. Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang-Âu Lạc.
5. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì để đồng hóa dân tộc ta? Chúng có đạt được kết quả hay không? Vì sao?
6. Kể tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Trình bày đặc điểm chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời?
7. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
8. Bằng kiến thức đã học, hãy điền tiếp vào nội dung sau về đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:
+ Hình dạng quỹ đạo :…………………………………………………...................
+ Hướng chuyển động:……………………………………………………………..
+ Thời gian quay hết 1 vòng :……………………………………………...............
+ Góc nghiêng và hướng của trục: ..……………………………………………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2023-2024)
MÔN: LỊCH SỬ 6 - ĐỊA LÍ 6
THỜI GIAN: 60 PHÚT
a) Khung ma trận 

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Bài 11: La Mã cổ đại (2 tiết)
	Tìm hiểu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	
	1TL
(13)
2đ
	
	
	
	
	
	
	

2đ
20%

	2
	Bài 14: Nhà nước Văn Lang,
 Âu Lạc 
(3 tiết)
	Tìm hiểu sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
	6 TN
(1,2,3,4,5,6)
1,5đ
	
	
	1TL
(14)
2đ
	
	
	
	
	
3,5đ
35%

	3
	Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc 
(2 tiết)
	Nắm được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
	2TN
(7,8)
0,5đ
	
	
	
	
	1
TL
(15)
1đ
	
	
	


1,5đ

15%

	Tỉ lệ
	40%
	20%
	10%
	
	70%

	Phân môn Địa lí  

	1
	Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất 
(1 tiết)
	Tìm hiểu vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	2TN
(9,10)
0,5đ
	`

	
	0,5
TL
(16)
1đ
	
	
	
	
	

1,5đ

15%

	2
	Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả 
(3 tiết)
	Trình bày đặc điểm chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
	2TN
(11,
12)
0,5đ
	
	
	
	
	0,5
TL
(16)
1đ
	
	
	

1,5đ
15%




	Tỉ lệ
	10%
	10%
	10%
	
	30%

	Tổng hợp chung
	50%
	30%
	20%
	
	100%


	
b) Bản đặc tả

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	Bài 11: La Mã cổ đại (2 tiết)
	Tìm hiểu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	Nhận biết
-Trình bày được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người La Mã cổ đại về chữ cái, chữ số, luật, kiến trúc.
	1TL
(13)
2đ
	
	
	

	2
	Bài 14: Nhà nước Văn Lang,
 Âu Lạc 
(3 tiết)
	Tìm hiểu sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
	Nhận biết
– Tìm hiểu sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
Thông hiểu
So sánh được nhà nước thời Âu Lạc có điểm mới so với nhà nước thời Văn Lang là chặt chẽ hơn so với thời Văn Lang, có quân đội, vũ khí tốt, lãnh thổ mở rộng hơn,..


	4TN(1,2,3,4)
1đ










	





1TL
(14)
2đ
	






	

	3
	Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc 
(2 tiết)
	Nắm được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
	Nhận biết
-Trình bày được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
Vận dụng
Học sinh nắm được những phong tục  trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang-Âu Lạc như: Thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần, làm bánh chưng, bánh giầy,….
	4 TN(5,6,7,8)
1đ







	





	




1TL
(15)
1đ
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu 
TNKQ
1TL
	1 câu TL 
	1 câu 
TL
	

	Tỉ lệ %
	
	40%
	20%
	10%
	70%

	Phân môn Địa lí

	1
	Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất (1 tiết)
	Tìm hiểu vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	Nhận biết
-Trình bày được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
Thông hiểu
-Hiểu được các hành tinh trong hệ Mặt Trời gồm 8 hành tinh
	
2 TN
(9,10)
0,5đ


	



0,5TL
(16)
1đ

	
	

	2
	Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả 
(3 tiết)
	Trình bày đặc điểm chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
	Nhận biết
Trình bày sự chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Vận dụng
Học sinh nắm được đặc điểm chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông, một vòng hết 365 ngày 6 giờ (thời gian này gọi là một năm thiên văn).
	
2 TN
(11,12)
0,5đ

	
	



0,5
TL
(16)
1đ
	

	Số câu/ loại câu
	
	4 câu TNKQ

	0,5
TL

	0,5
TL
	

	Tỉ lệ %
	
	10%
	10%
	10%
	30%

	Tổng hợp chung
	
	50%
	30%
	20%
	100%







						

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2023-2024)
MÔN: LỊCH SỬ 6 - ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 60 phút
TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của môn học nào?
A.Triết học							B. Sử học  
C. Sinh học                    					D. Khảo cổ học                 
Câu 2. Nhà nước đầu tiên của nước ta là gì?
A. Vạn Xuân						B. Âu Lạc 		
C. Văn Lang 	  					D. Lạc Việt
Câu 3. Một trong những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang là :
A. Nhu cầu trị thuỷ và làm thuỷ lợi  			B. Dân số tăng   
C. Xuất hiện nhiều người giàu có  			D. Làm ra nhiều lúa gạo .
Câu 4. Nhà nước Âu Lạc đóng đô ở đâu?
A. Phong Châu (Phú Thọ)				B. Luy Lâu ( Bắc Ninh)
C. Mỹ Sơn ( Quảng Nam)				D. Phong Khê (Hà Nội)
Câu 5. Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là câu nói của ai?
A. Phạm Văn Đồng					B. Tôn Đức Thắng		
C. Hồ	Chí Minh						D. Võ Nguyên Giáp
Câu 6. Ai là người thống nhất các bộ lạc lập ra nhà nước Văn Lang?
A. Hùng Vương						B. Lạc Long Quân
C. Triệu Đà							D. An Dương Vương
Câu 7. Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hoá của cư dân Văn Lang là:
A. Vũ khí bằng đồng    					B. Trống đồng            
C. Lưỡi cày đồng						D. Lưỡi cuốc sắt 
Câu 8. Phong tục trong ngày lễ, ngày tết của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là:
A.  Cắm hoa     						B. Làm bánh chưng, bánh giầy    
C.  Dệt vải							D. Làm đồ gốm
Câu 9: Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần hệ mặt trời?
A. 1                                 					B. 2                                
C. 3                              					D. 4
Câu 10: Trái Đất có hình dạng như thế nào?
A. Cầu                       					 B. Vuông                   
C. Tròn                  						 D. Chữ nhật
Câu 11: Trái Đất tự quay quanh trục và quay quanh mặt trời theo hướng nào?
A. Từ Nam lên Bắc	 				 B. Từ Đông sang Tây
C. Từ Bắc xuống Nam                                         	 D. Từ Tây sang Đông                                          
Câu 12:  Khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời sẽ có hệ quả gì?
A. Hiện tượng ngày và đêm		B. Sự lệch hướng chuyển động của các vật
C. Hiện tượng các mùa			D. Hiện tượng động đất
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 13.  Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của người La Mã 
cổ đại. (2đ)
Câu 14.  Em hãy so sánh nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang? (2đ)
Câu 15. Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang-Âu Lạc? ( 1đ)
Câu 16. Kể tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần. (1đ)
Câu 17: Bằng kiến thức đã học, hãy điền tiếp vào nội dung sau về đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:
+ Hình dạng quỹ đạo :…………………………………………………...................
+ Hướng chuyển động:……………………………………………………………..
+ Thời gian quay hết 1 vòng :……………………………………………...............
+ Góc nghiêng và hướng của trục: ..……………………………………………….



   			-------------------- Hết ----------------





ĐÁP ÁN:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	C




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13
	*Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người La Mã cổ đại. 

- Hệ thống chữ cái La-tinh (gồm 26 chữ cái)
- Hệ thống chữ số với 7 chữ cái cơ bản, gọi là chữ số La Mã.
- Hệ thống luật La Mã được coi là tiến bộ nhất thời cổ đại
- Nhờ phát minh ra bê tông người La Mã xây dựng được nhiều công trình kiến trúc đồ sộ như: đền Pan-tê-ông, đấu trường Cô-li-dê, hệ thống đường sá, cầu cống,..…

	

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 14
	* So sánh điểm mới của nhà nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang:
-Nhà nước thời Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội.
-Nhà nước thời Âu Lạc chặt chẽ hơn so với thời Văn Lang.
-Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước, có quân đội , vũ khí tốt.
-Lãnh thổ mở rộng hơn thời kì Văn Lang và được chia thành nhiều bộ.
	

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 15
	*Những phong tục trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang-Âu Lạc:
-Tín ngưỡng: Thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần,… 
- Phong tục chôn người chết 
- Phong tục: ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy.
-Tổ chức: lễ hội, đấu vật, đua thuyền, nhảy múa, ca hát,..

	

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 16
	 * Các hành tinh quay quanh Mặt Trời: Kim Tinh, Thủy Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.
*Đặc điểm chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời:
- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông theo quỹ đạo hình elip gần tròn và ngược chiều quay của kim đồng hồ.
- Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng hết 365 ngày 6 giờ (thời gian này gọi là một năm thiên văn). Khi chuyển động Trái Đất luôn giữ nguyên độ nguyên và hướng nguyên của trục.
	
1đ






0,5đ



0,5đ












  


						Hòa Thắng, ngày 25 tháng 12 năm 2022
								Giáo viên


							Phan Thị Thu Trang

